
PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Thông báo số 35/TB-UBND, ngày 05/4/2025 của UBND phường Thanh Bình)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

STT Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí
(đồng)

Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
1. Hòa giải tranh chấp 

đất đai
30 ngày kể từ ngày 
nhận được đơn yêu cầu 
hòa giải tranh chấp đất 
đai

Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết 
quả cấp xã.

Không quy
định

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 
18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 ngày 
29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh 
doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và 
Luật Các tổ chức tín dụng số 
32/2024/QH15.
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 
30/7/2024 của Chính phủ quy định chitiết 
thi hành một số điều của Luật Đất đai.

II LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG



2. Tham vấn trong đánh 
giá tác động môi 
trường

+ Tối đa 15 (mười 
lăm) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ tham vấn 
theo quy định.

Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết 
quả cấp xã

Không quy
định

- Luật Bảo vệ môi trường số
72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm
2020;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường;
- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường.

III LĨNH VỰC KIỂM LÂM
3. Quyết định giao rừng 

cho hộ gia đình, cá 
nhân và cộng đồng dân 
cư

50  ngày  kể  từ  ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận một cửa 
của Ủy ban nhân 
dân cấp xã.

Không Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 
18/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Lâm nghiệp.

IV LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
4. Chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trên đất 
trồng lúa

05 ngày làm việc kể từ
ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của 
UBND cấp xã.

Không Điều 8 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP 
ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết về đất trồng lúa.



V LĨNH VỰC GIẢM
NGHÈO

5. Công nhận hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; hộ 
thoát nghèo, hộ thoát 
cận nghèo định kỳ 
hằng năm

Rà soát từ ngày 01 
tháng 9 đến hết ngày 14 
tháng 12 của năm.

Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả UBND cấp 
xã

Không - Nghị định số 35 /2025/NĐ-CP quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường;
- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 
16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
và diêm nghiệp có mức sống trung bình 
giai đoạn 2022-2025;
- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH
ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung của Thông 
tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 
tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.
- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 
ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao 



động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.

6. Công nhận hộ nghèo, 
hộ cận nghèo thường 
xuyên hằng năm

15 ngày Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả UBND cấp xã

Không - Nghị định số 35 /2025/NĐ-CP quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường;

- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 
16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp
và diêm nghiệp có mức sống trung bình 
giai đoạn 2022-2025;

- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH 
ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung của Thông 
tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 
tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 



đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.
- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo

7. Công nhận hộ thoát 
nghèo, hộ thoát cận 
nghèo thường xuyên 
hằng năm

15 ngày Bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết 
quả UBND cấp 
xã

Không - Nghị định số 35 /2025/NĐ-CP quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường;

- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 
16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy
định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
và diêm nghiệp có mức sống trung bình 
giai đoạn 2022-2025;

- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH 
ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung của Thông 
tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 
tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ 



làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.

- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 
ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo

8. Công nhận hộ làm 
nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp
và diêm nghiệp có
mức sống trung bình

15 ngày Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và trả 
kết quả UBND

cấp xã

Không - Nghị định số 35 /2025/NĐ-CP quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi
trường;
- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 
16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
và diêm nghiệp có mức sống trung bình 
giai đoạn 2022-2025;
- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH 
ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung của Thông 
tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 
tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn 



phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.

- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 
ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.

VI LĨNH VỰC THỦY LỢI

9. Thủ tục nhận hỗ trợ 
đầu tư xây dựng phát 
triển thủy lợi nhỏ, 
thủy lợi nội đồng và 
tưới tiên tiến, tiết 
kiệm nước (Đối với 
nguồn hỗ trợ trực 
tiếp, ngân sách địa 
phương và nguồn 
vốn hợp pháp khác 
của địa phương phân 
bổ dự toán cho 
UBND cấp xã thực 
hiện)

7 ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả 
UBND cấp xã

Không - Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 
19/6/2017;
Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 
16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ 
phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng 
và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.



10. Thẩm định, phê 
duyệt phương án ứng 
phó thiên tai cho 
công trình, vùng hạn 
du đập trong quá 
trình thi công thuộc 
thẩm quyền của 
UBND cấp xã.

20 ngày làm việc - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 
19/6/2017;
- Khoản 1; khoản 3; điểm a khoản 4; điểm 
a khoản 5 - Điều 7, Nghị định 
114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của 
Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa 
nước.

11. Thẩm định, phê duyệt 
phương án ứng phó 
với tình huống khẩn 
cấp thuộc thẩm quyền 
của UBND
cấp xã.

20 ngày làm việc - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 
19/6/2017;
- Khoản 1; khoản 3; điểm a khoản 4; điểm 
a khoản 5 - Điều 26, Nghị định 
114/2018/NĐ-CP  ngày  04/9/2018  của 
Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa 
nước.

VII - LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

12. Hỗ trợ khám chữa 
bệnh, trợ cấp tai nạn 
cho lực lượng xung 
kích phòng chống 
thiên tai cấp xã trong 
trường hợp chưa 
tham gia bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm xã hội.

25 ngày làm việc Trung tâm Phục vụ 
hành chính công

Không - Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP 
ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng, chống 
thiên tai và Luật đê điều.



13. Trợ cấp tiền tuất, tai 
nạn (đối với trường 
hợp tai nạn suy giảm 
khả năng lao động từ 
5% trở lên) cho lực 
lượng xung kích 
phòng chống thiên tai 
cấp xã chưa tham gia 
bảo hiểm xã hội.

30 ngày làm việc

14. Đăng ký kê khai số 
lượng chăn nuôi tập 
trung và nuôi trồng 
thủy sản ban đầu

07 ngày làm việc - Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 
09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, 
chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để 
khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 
thiên tai, dịch bệnh.

15. Hỗ trợ khôi phục sản 
xuất vùng bị thiệt hại 
do dịch bệnh

45 ngày làm việc
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